
 

 

 

QUYẾT ĐỊNH 

 Về việc khen thưởng cuối khóa tập thể, cá nhân học sinh  

Trung cấp khóa 11/9 

 
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ NHA TRANG 

 

Căn cứ Quyết định số 770/QĐ-CĐKTCN ngày 08 tháng 6 năm 2018 của Hiệu 

trưởng Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang ban hành Quy chế tổ 

chức và hoạt động của trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang; 

Căn cứ Thông tư số 17/2017/TT-BLĐTBXH, ngày 30 tháng 6 năm 2017 của 

Bộ trưởng Bộ lao động - Thương binh và Xã hội về việc ban hành Quy chế công 

tác học sinh, sinh viên trong trường trung cấp, trường cao đẳng; 

Căn cứ Quyết định số 694/QĐ-CĐKTCN ngày 30 tháng 05 năm 2018 của 

Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang ban hành quy định 

xét, cấp học bổng và khen thưởng học sinh, sinh viên; 

Căn cứ Quyết định số 895/QĐ-CĐKTCN ngày 05 tháng 07 năm 2019 của 

Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang công nhận kết quả 

thi tốt nghiệp hệ trung cấp khóa 11/9 Khóa thi ngày 26/04/2019; 

Căn cứ biên bản họp Hội đồng xét khen thưởng, kỷ luật, cho thôi học, đánh 

giá kết quả rèn luyện học sinh ngày 08 tháng 8 năm 2019; 

Xét đề nghị của Trưởng phòng Công tác học sinh, sinh viên,  

 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Khen thưởng cuối khóa cuối khóa tập thể, cá nhân học sinh trung 

cấp khóa 11/9 (Có danh sách kèm theo). Cụ thể: 

1. Tập thể lớp: 01 lớp học sinh tiên tiến 

2. Cá nhân:      56 học sinh 

     - Danh hiệu học sinh Giỏi: 02 học sinh; 

     - Danh hiệu học sinh Khá:  54 học sinh.  

Điều 2. Mức khen thưởng cụ thể như sau: 

1. Tập thể lớp: 01 lớp học sinh tiên tiến: 300.000đồng/lớp 

2. Cá nhân:      56 học sinh  

     - Danh hiệu học sinh Giỏi: 100.000đồng/HS; 

     - Danh hiệu học sinh Khá:    50.000đồng/HS. 

UBND TỈNH KHÁNH HÒA 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT 

CÔNG NGHỆ NHA TRANG 

Số: 1214/QĐ-CĐKTCN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

         Khánh Hòa, ngày 12  tháng 8   năm 2019 



  Điều 3. Trưởng các phòng: Công tác học sinh, sinh viên, Kế hoạch - Tài 

chính; Trưởng các đơn vị liên quan và các tập thể, học sinh có tên tại Điều 1 căn 

cứ quyết định thi hành./. 

Nơi nhận:                      HIỆU TRƯỞNG  
 - Như điều 3 (VBĐT);                                                                           
 - Cổng thông tin HSSV;  
 - Lưu: VT, KH-TC, CTHSSV.                

                                                                        

 

 

                                                                     ThS. Trần Văn Hải 
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TT Ngày sinh Lớp
Toàn 

khóa

Rèn 

luyện

Kết quả 

điểm thi

 tốt 

nghiệp

Điểm 

tốt

 nghiệp

Xếp loại 

tốt 

nghiệp

DH khen 

thưởng

Mức khen 

thưởng(đ)

Ghi 

chú

1 Ngô Đức Long 20/05/1997 CTP11TC3A 8,1 T 7,5 8,4 Giỏi Giỏi 100.000

2 Nguyễn Bảo Minh Thư 28/05/2002 CTP11TC3A 6,4 K 5,0 7,0 Khá Khá 50.000

3 Đinh Thị Thùy Trang 02/05/2002 CTP11TC3A 7,5 T 7,0 7,8 Khá Khá 50.000

4 Trần Văn Trung 27/12/1999 COT11TC3A 7,8 T 7,5 8,2 Giỏi Giỏi 100.000

5 Lê Nguyên Nhật 28/10/2002 COT11TC3A 8,0 T 6,5 7,3 Khá Khá 50.000

6 Nguyễn Nhật Đức Tài 04/09/2001 COT11TC3A 8,0 T 5,0 7,6 Khá Khá 50.000

7 Nguyễn Hoàng Lê Huy 01/01/1993 CTT11TC3A 7,6 T 6,0 7,4 Khá Khá 50.000

DANH SÁCH TẬP THỂ, CÁ NHÂN HỌC SINH TRUNG CẤP  KHÓA 11/9  

ĐƯỢC NHẬN KHEN THƯỞNG CUỐI KHÓA

  (Ban hành kèm theo quyết định số: 1214/QĐ-CĐKTCN ngày 12 tháng 8 năm 2019

của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang)

Họ và tên

I. TẬP THỂ

Lớp học sinh tiên tiến: 01 lớp

Tên lớp Danh hiệu lớp

COT11TC3A

II. CÁ NHÂN

Tiên tiến

Mức khen 

thưởng(đ)

300.000

Tổng cộng 300.000
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8 Đặng Vương Minh Nhân 26/09/2002 CTT11TC3A 7,1 K 6,0 7,5 Khá Khá 50.000

9 Huỳnh Lê Anh Tuấn 24/05/2002 CTT11TC3A 6,7 K 5,0 7,0 Khá Khá 50.000

10 Nguyễn Đức Tuấn Anh 07/10/2002 ĐCN11TC3A 7,1 T 5,0 8,0 Khá Khá 50.000

11 Nguyễn Phạm Minh Chiến 09/08/2002 ĐCN11TC3A 7,4 T 7,0 7,9 Khá Khá 50.000

12 Nguyễn Văn Đông 01/01/2001 ĐCN11TC3A 7,2 T 5,0 7,6 Khá Khá 50.000

13 Nguyễn Hà Trọng Hiếu 10/04/2002 ĐCN11TC3A 7,1 T 6,0 7,1 Khá Khá 50.000

14 Trần Đỗ Thanh Hiếu 24/09/2002 ĐCN11TC3A 7,3 T 6,5 7,4 Khá Khá 50.000

15 Trần Văn Hùng 04/11/2002 ĐCN11TC3A 6,9 K 8,0 7,5 Khá Khá 50.000

16 Kiều Lê Vũ Trọng Khôi 06/07/2001 ĐCN11TC3A 6,6 K 8,0 7,1 Khá Khá 50.000

17 Lê Văn Khương 22/10/2002 ĐCN11TC3A 7,2 T 8,0 7,0 Khá Khá 50.000

18 Hàng Thanh Liêm 05/12/2001 ĐCN11TC3A 7,1 K 6,0 7,5 Khá Khá 50.000

19 Lê Hoài Hải 11/08/1997 ĐCN11TC3B 6,9 K 7,5 7,0 Khá Khá 50.000

20 Nguyễn Trọng Hiệp 07/12/2002 ĐCN11TC3B 7,5 T 6,0 7,8 Khá Khá 50.000

21 Phan Đức Huy 10/01/1999 ĐCN11TC3B 7,7 T 7,0 7,9 Khá Khá 50.000

22 Đặng Thế Nguyễn 18/08/2002 ĐCN11TC3B 7,4 T 7,0 7,3 Khá Khá 50.000

23 Đỗ Quang Thịnh 10/11/2000 ĐCN11TC3B 6,7 K 5,0 7,2 Khá Khá 50.000

24 Mai Xuân Tuấn 12/02/2002 ĐCN11TC3B 6,8 K 5,0 7,7 Khá Khá 50.000

25 Mai Thành Đạt 14/10/2002 ĐDD11TC3A 6,5 K 5,0 7,1 Khá Khá 50.000

26 Huỳnh Lê Xuân Đô 28/06/2002 ĐDD11TC3A 6,5 K 5,0 7,0 Khá Khá 50.000
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27 Phạm Đào Hoàng 22/03/2002 ĐDD11TC3A 6,9 K 6,0 7,0 Khá Khá 50.000

28 Nguyễn Văn Vinh 07/03/2002 ĐDD11TC3A 6,4 K 7,0 7,0 Khá Khá 50.000

29 Nguyễn Hồng Cả 02/07/2002 MLĐ11TC3A 6,9 T 7,5 7,1 Khá Khá 50.000

30 Nguyễn Ngô Khánh Duy 10/04/2002 MLĐ11TC3A 7,0 T 5,0 7,3 Khá Khá 50.000

31 Nguyễn Tấn Tài 19/09/2002 MLĐ11TC3A 6,8 T 5,0 7,0 Khá Khá 50.000

32 Phạm Tuấn Bửu 27/09/2002 MLĐ11TC3B 7,0 T 5,0 7,2 Khá Khá 50.000

33 Võ Tấn Tài 25/04/2001 MLĐ11TC3B 7,5 T 7,5 7,3 Khá Khá 50.000

34 Cao Thị Thủy Hằng 16/01/2002 HDL11TC3A 7,6 K 8,0 7,0 Khá Khá 50.000

35 Ngô Minh Hiếu 29/11/2002 CMA11TC3A 6,4 K 6,0 7,3 Khá Khá 50.000

36 Phạm Thu Hoài 04/07/2002 CMA11TC3A 7,2 K 8,0 7,5 Khá Khá 50.000

37 Nguyễn Thị Thùy Linh 28/09/2002 CMA11TC3A 7,1 K 5,0 7,4 Khá Khá 50.000

38 Trần Gia Minh 18/06/2002 CMA11TC3A 6,8 K 5,5 7,3 Khá Khá 50.000

39 Mai Thùy Ngân 27/01/2001 CMA11TC3A 7,2 K 5,0 7,1 Khá Khá 50.000

40 Dương Minh Phúc 05/04/2001 CMA11TC3A 7,0 K 6,0 7,1 Khá Khá 50.000

41 Nguyễn Đình Thọ 27/03/2002 CMA11TC3A 7,1 K 5,0 7,2 Khá Khá 50.000

42 Đinh Ngọc Hòa 06/01/2001 CMA11TC3B 6,7 K 6,0 7,1 Khá Khá 50.000

43 Trần Thị Minh Thu 08/02/2000 CMA11TC3B 7,4 K 5,5 7,2 Khá Khá 50.000

44 Nguyễn Thị Linh Thùy 04/12/2002 CMA11TC3C 6,8 K 5,0 7,0 Khá Khá 50.000

45 Vương Nguyệt Khánh Trân 13/10/2002 CMA11TC3C 7,2 T 5,0 7,1 Khá Khá 50.000
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46 Trần Thị Ánh Nguyệt 15/02/2002 NNH11TC3A 7,1 T 7,5 7,2 Khá Khá 50.000

47 Nguyễn Thành Đông 25/10/2002 QKS11TC3A 6,8 T 5,0 7,4 Khá Khá 50.000

48 Nguyễn Hoàng Huy 16/11/2002 QKS11TC3A 7,2 T 5,0 7,4 Khá Khá 50.000

49 Huỳnh Trịnh Tuyết Nhi 16/09/2001 QKS11TC3A 7,0 T 5,0 7,3 Khá Khá 50.000

50 Lê Hoàng Hạnh Nhi 15/09/2002 QKS11TC3A 7,5 T 5,5 7,1 Khá Khá 50.000

51 Võ Thị Thùy Trang 08/04/1993 QKS11TC3A 7,3 T 6,0 7,6 Khá Khá 50.000

52 Trình Thị Diễm Trúc 02/05/2002 QKS11TC3A 7,4 T 6,0 7,5 Khá Khá 50.000

53 Huỳnh Ngọc Đăng Duy 20/05/2002 QKS11TC3B 7,0 K 5,0 7,0 Khá Khá 50.000

54 Trần Thị Thanh Ngân 31/12/2002 QKS11TC3B 7,7 K 5,0 7,9 Khá Khá 50.000

55 Phan Thị Hồng Nhung 12/11/2002 QKS11TC3B 7,5 K 6,0 7,5 Khá Khá 50.000

56 Trần Hoàng Vy 04/04/2002 QKS11TC3B 6,9 K 5,0 7,0 Khá Khá 50.000

2.900.000

Danh sách này có 56 Học sinh

Trong đó: Danh hiệu Học sinh giỏi 02 Học sinh

                 Danh hiệu Học sinh khá 54 Học sinh

Tổng cộng
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